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VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. Vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải

1. Vai trò
- Giúp cho quá trình sản xuất và lưu thông sản phẩm.
- Phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân.
- Góp phần thực hiện mối liên hệ kinh tế - xã hội giữa các địa phương.
- Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở những vùng xa xôi, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế.
- Tăng cường sức mạnh quốc phòng, củng cố an ninh đất nước và tạo mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới.
2. Đặc điểm
- Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa
- Tiêu chí đánh giá:

* Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số tấn hàng hóa)

* Khối lượng luân chuyển (người.km, tấn.km)

* Cự li vận chuyển trung bình (km)
	Cự li vận chuyển trung bình
	=
	Khối lượng luân chuyển

	
	
	Khối lượng vận chuyển


II. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

1. Điều kiện tự nhiên

- Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình giao thông vận tải.

- Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.

- Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện vận tải.
2. Điều kiện kinh tế - xã hội

- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển và phân bố, hoạt động của ngành giao thông vận tải.
- Sự phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn, các chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.
 Bài tập 4 trang 141 SGK

Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:
	Phương tiện vận tải
	Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)
	Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)
	Cự li vận chuyển trung bình (km)

	Đường sắt
	8385
	2725,4
	

	Đường ô tô
	175856,2
	9402,8
	

	Đường sông
	55258,6
	5140,5
	

	Đường biển
	21811,6
	43512,6
	

	Đường hàng không
	89,7
	210,7
	

	Tổng số
	261401,1
	60992
	


[image: image1.png]



PAGE  
29

